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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 404 Tòa Nhà E - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206357819 Trương Ngọc Trâm Anh CUL 416 A K29K-DHD

2 29206542719 Nguyễn Phương Anh CUL 416 A K29C-DHD

3 29216250630 Nguyễn Thị Nhật Anh CUL 416 A K29E-DHD Nợ HP

4 29206940370 Võ Nguyễn Thị Ngọc Ánh CUL 416 A K29C-DHD

5 29207143668 Nguyễn Đình Khánh Chi CUL 416 A K29C-DHD

6 29218154647 Nguyễn Thị Linh Chi CUL 416 A K29E-DHD Nợ HP

7 29216545992 Trần Nguyễn Quốc Cường CUL 416 A K29C-DHD

8 29208160612 Thái Tú Đoan CUL 416 A K29K-DHD

9 28208106388 Trần Thị Thuỳ Duyên CUL 416 A K28C-DHD

10 30208133655 Huỳnh Hồ Kỳ Duyên CUL 416 A K30E-DHD Nợ HP

11 29206538394 Vũ Trường Giang CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

12 29208139555 Nguyễn Thị Thanh Giang CUL 416 A K29C-DHD

13 29208165429 Hoàng Thị Thu Giang CUL 416 A K29K-DHD

14 29206752957 Nguyễn Ánh Giao CUL 416 A K29K-DHD

15 28206653212 Đỗ Thị Minh Hằng CUL 416 A K28K-DHD Nợ HP

16 29206761242 Hồ Thị Hằng CUL 416 A K29K-DHD

17 28204754501 Nguyễn Thị Hiền CUL 416 A K29K-DHD

18 28206534971 Trần Thu Hiền CUL 416 A K28C-DHD Nợ HP
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               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 405 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29208029476 Võ Thị Ngọc Hoa CUL 416 A K29VNH

2 29208153821 Hồ Thị Hoa CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

3 29208157333 Võ Thị Minh Hòa CUL 416 A K29K-DHD

4 29208154410 Nguyễn Thị Kim Huệ CUL 416 A K29E-DHD

5 29206540022 Nguyễn Thị Lan Hương CUL 416 A K29C-DHD

6 29206555888 Nguyễn Xuân Huyên CUL 416 A K29C-DHD

7 29204334353 Nguyễn Lệ Huyền CUL 416 A K29E-DHD

8 29206240845 Bùi Thị Huyền CUL 416 A K29K-DHD

9 29208034257 Đoàn Thị Thanh Huyền CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

10 30208149715 Đỗ Thị Kiều CUL 416 A K30E-DHD Nợ HP

11 29206228321 Trần Thị Phương Lan CUL 416 A K29E-DHD

12 29206755511 Nguyễn Thị Phương Lan CUL 416 A K29K-DHD

13 29206741516 Lê Thị Thùy Linh CUL 416 A K29K-DHD

14 29206744645 Phạm Thùy Linh CUL 416 A K29K-DHD

15 29209348858 Vũ Khánh Linh CUL 416 A K29C-DHD

16 30208123052 Bế Thị Thùy Linh CUL 416 A K30C-DHD

17 28206521606 Trương Thị Lụa CUL 416 A K28C-DHD

18 30218158047 Diêm Đăng Lương CUL 416 A K30C-DHD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 501/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206734975 Mai Thị Tuyết Ly CUL 416 A K29K-DHD

2 30216552256 Nguyễn Khánh Ly CUL 416 A K30C-DHD

3 29206758781 Lê Ánh Sao Mai CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

4 29215261972 Mai Văn Minh CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

5 29206749740 Phạm Hoàng My CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

6 29206760053 Võ Thị Tiểu My CUL 416 A K29K-DHD

7 30204653216 Võ Thị Dung My CUL 416 A K30C-DHD

8 29206227572 Lê Na CUL 416 A K29E-DHD

9 29208164930 Huỳnh Nguyễn Ly Na CUL 416 A K29K-DHD

10 29208243262 Đặng Thị Ly Na CUL 416 A K29K-DHD

11 30208127118 Trần Thị Ny Na CUL 416 A K30C-DHD

12 28206226888 Đinh Thanh Nga CUL 416 A K28E-DHD Nợ HP

13 29206521413 Phạm Thiên Ngân CUL 416 A K29C-DHD

14 29206757726 Nguyễn Thị Thanh Ngân CUL 416 A K29C-DHD

15 29208039357 Từ Huỳnh Bảo Ngân CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

16 30208220782 Phan Hồ Thiên Ngân CUL 416 A K30C-DHD Nợ HP

17 29206257689 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc CUL 416 A K29K-DHD

18 29208148341 Huỳnh Thị Phương Ngọc CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

19 29206264492 Nguyễn Phan Thảo Nguyên CUL 416 A K29E-DHD

20 29206737363 Trần Vân Nguyên CUL 416 A K29K-DHD

21 29206725365 Trần Thị Minh Nguyệt CUL 416 A K29K-DHD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 501/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206550249 Nguyễn Ngọc Nhi CUL 416 A K29K-DHD

2 29206927578 Huỳnh Thị Uyễn Nhi CUL 416 A K29K-DHD

3 29208152583 Phạm Thị Hà Nhi CUL 416 A K29C-DHD

4 30208145563 Huỳnh Thị Yến Nhi CUL 416 A K30E-DHD

5 29204957885 Hoàng Thị Kim Nhĩ CUL 416 A K29C-DHD

6 29206557661 Lê Thị Quỳnh Như CUL 416 A K29C-DHD

7 29206755810 Võ Hồng Oanh CUL 416 A K29K-DHD

8 29208127664 Nguyễn Thị Kiều Oanh CUL 416 A K29K-DHD

9 29218153449 Nguyễn Lương Hoàng Phúc CUL 416 A K29E-DHD Nợ HP

10 29206921001 Phan Thị Linh Phụng CUL 416 A K29K-DHD

11 29206750144 Trần Nguyễn Hoàng Phước CUL 416 A K29K-DHD

12 29206252935 Phạm Hồ Nhã Phương CUL 416 A K29E-DHD

13 29206559050 Lê Đỗ Lan Phương CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

14 29208222385 Nguyễn Thị Hoài Phương CUL 416 A K29K-DHD

15 29206558634 Lê Thị Bích Phượng CUL 416 A K29C-DHD

16 29206564073 Phạm Thị Bích Phượng CUL 416 A K29C-DHD

17 29216255527 Nguyễn Văn Minh Quân CUL 416 A K29E-DHD Nợ HP

18 28206904314 Lê Ngọc Diễm Quỳnh CUL 416 A K28C-DHD

19 29204627300 Võ Hoàng Quỳnh CUL 416 A K29E-DHD Nợ HP

20 29208164619 Nguyễn Thị Như Quỳnh CUL 416 A K29E-DHD

21 29208223008 Nguyễn Như Quỳnh CUL 416 A K29K-DHD
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 504/1 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29216255529 Nguyễn Chí Sang CUL 416 A K29E-DHD

2 30206559025 Nguyễn Thị Sinh CUL 416 A K30C-DHD

3 29218153625 Đặng Văn Khánh Tài CUL 416 A K29E-DHD

4 29206260890 Phạm Dương Thanh Thảo CUL 416 A K29E-DHD

5 29206541094 Nguyễn Thị Thanh Thảo CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

6 29208130590 Nguyễn Thị Phương Thảo CUL 416 A K29VNH

7 30208140373 Trần Thị Thu Thảo CUL 416 A K30C-DHD

8 28218100992 Đỗ Hữu Thịnh CUL 416 A K29E-DHD

9 29208147217 Nguyễn Thanh Thư CUL 416 A K29C-DHD

10 29208156342 Trương Hoàng Minh Thư CUL 416 A K29K-DHD

11 29206758096 Phan Thị Diệu Thương CUL 416 A K29K-DHD

12 29208425123 Phạm Thị Thanh Thương CUL 416 A K29K-DHD

13 29206750942 Nguyễn Thu Thùy CUL 416 A K29K-DHD

14 29206541972 Nguyễn Thị Thu Thủy CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

15 29206554825 Nguyễn Thị Hồng Thủy CUL 416 A K29C-DHD

16 28208102274 Nguyễn Thị Kim Tố CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

17 28206701000 Ngô Phan Hồng Trà CUL 416 A K28K-DHD

18 29206556632 Nguyễn Thị Thanh Trà CUL 416 A K29C-DHD

19 29206557578 Lê Thị Bích Trâm CUL 416 A K29C-DHD

20 29207447530 Lương Thị Bích Trâm CUL 416 A K29K-DHD

21 29208165068 Nguyễn Ngọc Trâm CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP
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HK: 1 (2026-2027)

Lần thi : 1

               BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LỚP: CUL 416 (A)

             ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN:    Phong Tục Tập Quán Lễ Hội Việt Nam  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

MÃ MÔN: CUL 416

Thời gian:  15h30 - 06/10/2026                Phòng: 504/2 Tòa Nhà E  - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206658900 Nguyễn Vũ Bảo Trân CUL 416 A K29VNH Nợ HP

2 29206559051 Nguyễn Thị Việt Trang CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

3 29208141003 Trần Thị Kiều Trang CUL 416 A K29C-DHD

4 30208148871 Võ Thị Thu Trang CUL 416 A K30C-DHD Nợ HP

5 29206538188 Trần Thị Thu Trinh CUL 416 A K29C-DHD

6 29206558996 Văn Thị Mỹ Trinh CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

7 29208165140 Nguyễn Thanh Tuyền CUL 416 A K29K-DHD

8 29208121770 Phạm Thị Ánh Tuyết CUL 416 A K29C-DHD

9 29208155326 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết CUL 416 A K29K-DHD

10 29208155350 Trần Phương Nhã Uyên CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

11 27203330063 Đặng Ngọc Vân CUL 416 A K28K-DHD

12 28206205854 Nguyễn Thanh Vân CUL 416 A K29E-DHD

13 28209405450 Bùi Thị Thuý Vân CUL 416 A K28K-DHD

14 30218146991 Thân Nguyên Vũ CUL 416 A K30E-DHD

15 29206552885 Lữ Tường Vy CUL 416 A K29C-DHD

16 29206754741 Nguyễn Thị Nhật Vy CUL 416 A K29K-DHD

17 29208154729 Phùng Bảo Yến Vy CUL 416 A K30E-DHD

18 29206843392 Hồ Thị Như Ý CUL 416 A K29C-DHD

19 29208120564 Nguyễn Thị Như Ý CUL 416 A K29C-DHD Nợ HP

20 29208134619 Hoàng Thị Như Ý CUL 416 A K29K-DHD Nợ HP

21 29208139588 Lê Thị Ngọc Yến CUL 416 A K29C-DHD
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